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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển của tiếng Anh như một ngôn ngữ 

toàn cầu đã thúc đẩy các học giả tranh luận về sự thay 
đổi tư duy trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh 
để phản ánh bối cảnh ngôn ngữ xã hội mới của thế kỷ 
21 (Rose, McKinley, & Galloway, 2021). Giảng dạy 
tiếng Anh đang trở nên quan trọng trong mọi nền văn 
hóa hoặc nền kinh tế do tiếng Anh được sử dụng ngày 
càng tăng trên toàn cầu trong giao tiếp, trong các giao 
dịch khác nhau và các hoạt động quốc tế khác bao 
gồm học thuật, phát triển nghề nghiệp và quan trọng 
nhất là quan hệ quốc tế. Ooi & Aziz (2021) cho rằng 
các giáo viên đã liên tục thực hành các tiêu chuẩn 
khác nhau và thậm chí cả phương pháp giảng dạy 
tiếng Anh kinh điển trong việc dạy ngôn ngữ mục 
tiêu trong môi trường tiếng Anh là ngoại ngữ (EFL). 
Sự phát triển của công nghệ và những tiến bộ khác đã 
mang lại nhiều chiến lược học tập đã được áp dụng 
và sử dụng hiệu quả. Theo Yuzlu và Dikilitas (2021), 
việc học EFL đã chuyển từ cách tiếp cận cổ điển (tập 
trung vào phân tích ngôn ngữ như phương pháp dịch 
ngữ pháp) sang các cách tiếp cận mới hơn, hiện đại 
hơn như dạy ngôn ngữ giao tiếp. Dựa trên các mô 
hình và phương pháp mới hơn có thể được sử dụng 
trong việc giảng dạy EFL, chuyển ngữ đã được áp 
dụng một cách toàn diện như một phương pháp thực 
hành song ngữ về mặt ngôn ngữ và một phương pháp 

sư phạm có thể được sử dụng hiệu quả trong việc dạy 
và học. Dựa trên tầm quan trọng của tiếng Anh như 
một ngôn ngữ toàn cầu, bài viết này tập trung vào 
việc sử dụng chuyển ngữ như một chiến lược học tập 
trong lớp học EFL ở Việt Nam.

Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các mục tiêu 
dạy và học trong bối cảnh tiếng Anh là ngôn ngữ 
thứ nhất. Hơn nữa, bài báo sẽ thảo luận về tiếng Anh 
như một ngôn ngữ chung ở Việt Nam và các chiến 
lược học tập có thể áp dụng trong lớp học EFL. Cuối 
cùng, khái niệm về chuyển ngữ sẽ được định nghĩa 
và thảo luận đầy đủ. Cuộc thảo luận cũng sẽ dựa trên 
việc chuyển ngôn ngữ như một chiến lược học tập 
trong lớp học EFL.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Chiến lược học tập trong lớp học ngoại ngữ 
tiếng Anh tại Việt Nam
2.1.1. Mục tiêu dạy và học bối cảnh giảng dạy EFL

Thuật ngữ “bối cảnh EFL” tập trung vào việc dạy 
EFL trong một lớp học tại một quốc gia không nói 
tiếng Anh. Dựa trên định nghĩa này, việc giảng dạy 
tiếng Anh cho học sinh ở Việt Nam, nơi Tiếng Anh 
không phải là ngôn ngữ chính thức, được coi là giảng 
dạy EFL. Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh trong 
các lớp học EFL tại Việt Nam, giáo viên dạy tiếng 
Anh khuyến khích việc đặt câu hỏi, điều này thể hiện 
sự cần thiết của sự tham gia của tất cả học viên trong 
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quá trình học tập. Mustafa, Zhang, &Naveed (2023) 
lập luận rằng việc chia sẻ kiến thức và sử dụng ngôn 
ngữ luôn được thực hiện một cách liên tục. Mặc dù 
học viên Việt Nam thường được yêu cầu viết luận 
trên lớp, nhưng họ thường không có nhiều thời gian 
để thực hành toàn bộ quá trình viết, bao gồm tư duy, 
viết nháp và chỉnh sửa bài luận. Họ thường chỉ đi qua 
các bước khác nhau của việc chuẩn bị một bài luận 
và nộp nó đi.
2.1.2. Tiếng Anh như một ngôn ngữ giao tiếp chung 
tại Việt Nam

Khi được đưa vào chương trình giáo dục, việc sử 
dụng tiếng Anh chủ yếu được coi là một môn học 
học thuật chứ không phải là một phương tiện giao 
tiếp hiệu quả. Tiếng Anh đã trở thành một môn học 
bắt buộc cho tất cả các trường tiểu học. Sau đó, Luật 
Giáo dục (1999) và Chương trình Giáo dục Quốc gia 
(2002) đã đặt Tiếng Anh ở vị trí hàng đầu trong sự 
phát triển tri thức quốc gia. Tiếng Anh được coi là 
ngôn ngữ chung thiết yếu liên kết Việt Nam về mặt 
văn hóa, trí Đáng chú ý nhất là sự phổ biến không 
đồng đều của tiếng Anh. Mặc dù, như đã đề cập ở 
trên, tiếng Anh đã được sử dụng rộng rãi như một 
ngôn ngữ chung của tầng lớp trung lưu thành thị, 
nhưng điều này lại không được phổ biến rộng rãi ở 
các vùng nông thôn hoặc các vùng nghèo hơn, nơi 
khả năng tiếp cận giáo dục tiếng Anh bị hạn chế. Hơn 
nữa, nhu cầu sử dụng tiếng Anh ở các vùng nông 
thôn, nơi không phát triển nhiều về ngành du lịch 
hoặc kinh doanh quốc tế, cũng bị hạn chế (Wathana, 
2015)

Đặc điểm này của tiếng Anh ở Việt Nam có một 
số ý nghĩa quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng 
ta về vai trò của tiếng Anh. Đáng chú ý nhất là việc sử 
dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chung thách thức 
các khái niệm trước đây về tiếng Anh ở Việt Nam. 
EFL đại diện cho một sự thay đổi mô hình trong việc 
hiểu cách sử dụng ngôn ngữ, rời xa mô hình ngoại 
ngữ truyền thống (Baker, 2012). Thay vì coi người 
dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai là kém so với 
người bản ngữ thì người dùng EFL được coi là những 
người giao tiếp đa ngôn ngữ thành thạo với kho tài 
nguyên ngôn ngữ và giao tiếp của riêng họ.
2.1.3. Các chiến lược học tập trong bối cảnh EFL

Học ngôn ngữ là một hiện tượng toàn cầu được 
chuyển giao và sử dụng trên khắp thế giới. Cohen 
(2012) định nghĩa chiến lược học ngôn ngữ như là 
phương pháp liên tục theo các bước và là những hành 
vi được sử dụng bởi người học và giáo viên ngôn ngữ 
để hỗ trợ quá trình học ngôn ngữ, lưu giữ ngôn ngữ, 
gợi nhớ ngôn ngữ và sử dụng hiệu quả thông tin mới 

đã được học trong quá trình học. Tác giả ngụ ý thêm 
rằng các chiến lược học ngôn ngữ được áp dụng và 
sử dụng để tăng cường đầy đủ và cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc tiếp thu ngôn ngữ. Theo quan điểm 
của Ahmadi (2018), các chiến lược học ngôn ngữ 
là các hoạt động, các bước và kỹ thuật được người 
học sử dụng để nâng cao khả năng học tập của họ. 
Các tác giả ngụ ý thêm rằng các hành động và các 
bước được áp dụng nhiều nhất bao gồm hành động 
tìm kiếm đối tượng giao tiếp mà ngôn ngữ mục tiêu 
sẽ được sử dụng và đưa ra cho bản thân sự khuyến 
khích cần thiết, có thể được sử dụng để những khía 
cạnh khó khăn của ngôn ngữ.

Định nghĩa do Stracke (2016) cung cấp dựa trên 
các hành vi học ngôn ngữ. Các tác giả cho rằng các 
chiến lược học ngôn ngữ tập trung vào việc học và 
điều chỉnh ý nghĩa của một ngoại ngữ, lý thuyết nhận 
thức và quan điểm tình cảm. Lý thuyết nhận thức có 
thể được coi là kiến thức chiến lược của người học 
về việc học ngôn ngữ trong khi lý thuyết tình cảm tập 
trung vào động cơ và thái độ tổng thể của người học.

Cuối cùng, dựa trên định nghĩa về các chiến lược 
học ngôn ngữ, tham khảo quan điểm của Cohen 
(2012), việc học ngôn ngữ là các hành động, các 
hành vi, các bước hoặc kỹ thuật cụ thể được học viên 
sử dụng thường xuyên để tìm kiếm cách cải thiện 
quá trình phát triển kỹ năng trong ngôn ngữ thứ hai 
của họ. Quá trình này tập trung vào việc nội bộ hóa, 
truy xuất bộ nhớ và sử dụng hiệu quả ngôn ngữ mới 
đã nhận được.
2.2. Chuyển ngữ
2.2.1.Định nghĩa chuyển ngữ

Ban đầu, chuyển ngữ (translanguaging) được hiểu 
giống như việc chuyển mã (code-switching) (Teng & 
Zhang, 2022). Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, hai khái 
niệm này đã được phân biệt dựa trên lý thuyết và 
thực tiễn. Về mặt lý thuyết, chuyển ngữ giả định một 
quan điểm dị ngôn ngữ trong đó những người biết hai 
ngôn ngữ sử dụng toàn bộ vốn ngôn ngữ của họ để 
tạo nghĩa. Mặt khác, chuyển mã thể hiện quan điểm 
độc thoại trong đó người biết hai ngôn ngữ chuyển 
đổi giữa hai hệ thống ngôn ngữ (Ooi & Aziz, 2021). 
Hơn nữa, theo Cummins’ (1979), chuyển ngữ bắt 
nguồn từ lý thuyết ‘phụ thuộc lẫn nhau’, trong đó nói 
rằng mức độ thành thạo của người học ngôn ngữ thứ 
hai ảnh hưởng đến sự phát triển của người học trong 
ngôn ngữ đầu tiên. Chuyển ngữ là một phần của chế 
độ siêu diễn ngôn mà học viên phải thực hiện trong 
thế kỷ 21. Với suy nghĩ này, các giáo viên và học 
viên song ngữ/đa ngôn ngữ nên xem việc thực hành 
chuyển ngữ tự nhiên của họ như một công cụ có giá 
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trị và sử dụng nó như một phương pháp dạy và học 
hiệu quả trong các lớp học đa ngôn ngữ.
2.2.2.Chuyển ngữ như một chiến lược học tập trong 
ngữ cảnh EFL

Dựa trên các nghiên cứu gần đây, chỉ một số tác 
giả và nhà nghiên cứu đã khám phá việc sử dụng 
thực hành phương pháp giảng dạy chuyển ngữ trong 
lớp học EFL, phản ứng của học sinh và nhận thức 
của giáo viên cũng như thái độ tương ứng của họ đối 
với việc sử dụng phương pháp này trong bối cảnh 
EFL. Dựa trên các kết quả nghiên cứu gần đây, cần 
phải nghiên cứu thêm để giải quyết liệu giáo viên và 
học sinh trong bối cảnh EFL có quen thuộc với việc 
chuyển ngữ hay không. Chuyển ngữ đã được chứng 
minh là giúp học ngôn ngữ theo một cách khác không 
giống như những gì được thấy trong phương pháp 
học truyền thống đối với EFL. Theo Lopez và cộng 
sự (2017), chuyển ngữ như một phương pháp học 
EFL không cản trở việc học ngôn ngữ mà còn chứng 
minh điều ngược lại. Điều đó có nghĩa là thông qua 
chuyển ngữ, giáo viên dạy học sinh cách thể hiện khả 
năng tạo ra bộ ngôn ngữ của riêng họ thông qua sự 
hỗ trợ trong quá trình tương tác giữa người học và 
người học. 
2.2.3. Chuyển ngữ trong lớp học EFL ở Việt Nam

Việc sử dụng phương pháp học chuyển ngữ ở 
Việt Nam đã phát triển trong một khoảng thời gian 
do nhu cầu, việc sử dụng và sự phát triển của tiếng 
Anh trong nước. Việc sử dụng phương pháp học tập 
dựa trên nhiệm vụ cũng được áp dụng khi sử dụng 
phương pháp giảng dạy chuyển ngữ. Trong lớp học 
EFL tại Việt Nam, người học được giáo viên yêu cầu 
thực hiện các nhiệm vụ giống với các tình huống 
thực tế khác nhau thông qua việc sử dụng Tiếng Anh. 
Giáo viên trong lớp học EFL ở Việt Nam sử dụng 
tiếng Việt như là ngôn ngữ chính và do đó tiếng Anh 
được sử dụng khi từ tiếng Anh được sử dụng. Tiếng 
Anh cũng được sử dụng trong các tình huống đọc to 
và trong trường hợp các quy tắc tiếng Anh được đề 
cập khi giảng dạy. Liu và Fan (2021) cho rằng dựa 
trên việc sử dụng các ngôn ngữ khác nhau trong lớp 
học, người học có cơ hội tương tác đầy đủ với giáo 
viên của họ bằng việc sử dụng Tiếng Anh và học viên 
khi họ cảm thấy không đủ tự tin và chuyển sang sử 
dụng tiếng địa phương của họ, họ sẽ không bị trách 
mắng.  Quá trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự tương tác trong lớp học và cũng giúp những 
người học chậm và tất cả những người học tham gia 
vào quá trình học tập.
3. Kết luận

Bài viết này tập trung tìm hiểu mục tiêu dạy và 
học EFL. Các mục tiêu khác bao gồm tìm hiểu mức 
độ tiếp thu và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ đầu 
tiên ở Việt Nam, hiểu các chiến lược học tập khác 
nhau có thể được sử dụng trong lớp học EFL và tìm 
hiểu vai trò của việc sử dụng phương pháp chuyển 
ngữ như một chiến lược học tập trong một lớp học 
EFL. Nghiên cứu về việc học tiếng Anh trong các 
lớp học EFL ở Việt Nam phát hiện ra rằng tiếng Anh 
khuyến khích hành động đặt câu hỏi, điều này tượng 
trưng cho sự cần thiết của sự tham gia tích cực của 
tất cả học viên trong quá trình học. Dựa trên các mô 
hình và phương pháp mới hơn có thể được sử dụng 
trong việc giảng dạy EFL, chuyển ngữ đã được áp 
dụng một cách toàn diện như một phương pháp thực 
hành song ngữ/đa ngôn ngữ và một phương pháp sư 
phạm có thể được sử dụng hiệu quả trong việc dạy 
và học.
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